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	PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT

	
	
	
	A
	B
	C
	D

	
	IX. GÂY MÊ HỒI SỨC

	
	
	A. GÂY MÊ
	
	
	
	

	1
	895
	Gây mê phẫu thuật hội chứng ống cổ tay
	x
	x
	x
	

	2
	943
	Gây mê phẫu thuật KHX gãy hở I thân hai xươngcẳng tay
	x
	x
	x
	

	3
	951
	Gây mê phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xươngcánh tay
	x
	x
	x
	

	4
	981
	Gây mê phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay phức tạp
	x
	x
	x
	

	5
	983
	Gây mê phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi phức tạp
	x
	x
	
	

	6
	1000
	Gây mê phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay
	x
	x
	x
	

	7
	1001
	Gây mê phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân
	x
	x
	x
	

	8
	1013
	Gây mê phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn
	x
	x
	x
	

	9
	1016
	Gây mê phẫu thuật KHX trật khớp ức đòn
	x
	x
	x
	

	10
	1233
	Gây mê phẫu thuật nội soi cắt dây dính hay dây
chằng
	x
	x
	
	

	11
	1298
	Gây mê phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng
	x
	x
	x
	

	12
	1299
	Gây mê phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa
	x
	x
	x
	

	13
	1336
	Gây mê phẫu thuật nội soi cắt túi mật
	x
	x
	x
	

	14
	1346
	Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng
	x
	x
	
	

	15
	1372
	Gây mê phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung
	x
	x
	
	

	16
	1390
	Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị áp-xe ruột thừa
	x
	x
	
	

	17
	1428
	Gây mê phẫu thuật nội soi GEU thể huyết tụ thành nang
	x
	x
	
	

	18
	1469
	Gây mê phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày
	x
	x
	
	

	19
	1473
	Gây mê phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non
	x
	x
	
	

	20
	1475
	Gây mê phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng
	x
	x
	
	

	21
	1541
	Gây mê phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán
	x
	x
	
	

	22
	1542
	Gây mê phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai
	x
	x
	
	

	23
	1585
	Gây mê phẫu thuật nội soi u buồng trứng trên bệnh nhân có thai
	x
	x
	
	

	24
	1587
	Gây mê phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng
	x
	x
	
	

	25
	1589
	Gây mê phẫu thuật nội soi viêm phần phụ
	x
	x
	
	

	26
	1590
	Gây mê phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa
	x
	x
	
	

	27
	1608
	Gây mê phẫu thuật sa sinh dục
	x
	x
	
	

	
	
	C. HỒI SỨC
	
	
	
	

	28
	2313
	Hồi sức phẫu thuật hội chứng ống cổ tay
	x
	x
	x
	

	29
	2361
	Hồi sức phẫu thuật KHX gãy hở I thân hai xương cẳng tay
	x
	x
	x
	

	30
	2369
	Hồi sức phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay
	x
	x
	x
	

	31
	2399
	Hồi sức phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay phức tạp
	x
	x
	x
	

	32
	2402
	Hồi sức phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi
	x
	x
	x
	

	33
	2418
	Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay
	x
	x
	x
	

	34
	2419
	Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân
	x
	x
	x
	

	35
	2431
	Hồi sức phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn
	x
	x
	x
	

	36
	2434
	Hồi sức phẫu thuật KHX trật khớp ức đòn
	x
	x
	x
	

	37
	2651
	Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt dây dính hay dây
chằng
	x
	x
	
	

	38
	2716
	Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng
	x
	x
	x
	

	39
	2717
	Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa
	x
	x
	x
	

	40
	2754
	Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt túi mật
	x
	x
	x
	

	41
	2764
	 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng
	x
	x
	
	

	42
	2790
	Hồi sức phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung
	x
	x
	
	

	43
	2808
	Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị áp-xe ruột thừa
	x
	x
	
	

	44
	2846
	Hồi sức phẫu thuật nội soi GEU thể huyết tụ thành nang
	x
	x
	
	

	45
	2887
	Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày
	x
	x
	
	

	46
	2891
	Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non
	x
	x
	
	

	47
	2893
	Hồi sức phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng
	x
	x
	
	

	48
	2959
	Hồi sức phẫu thuật nội soi ổ bụng chuẩn đoán
	x
	x
	
	

	49
	2960
	Hồi sức phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai
	x
	x
	
	

	50
	3003
	Hồi sức phẫu thuật nội soi u buồng trứng trên bệnh nhân có thai
	x
	x
	
	

	51
	3005
	Hồi sức phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng
	x
	x
	
	

	52
	3007
	Hồi sức phẫu thuật nội soi viêm phần phụ
	x
	x
	
	

	53
	3008
	Hồi sức phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa
	x
	x
	
	

	54
	3026
	Hồi sức phẫu thuật sa sinh dục
	x
	x
	
	

	
	X. NGOẠI KHOA

	
	
	G. CHẤN THƯƠNG – CHỈNH HÌNH
	
	
	
	

	
	
	1. Vùng vai - xương đòn
	
	
	
	

	55
	720
	Phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn
	x
	x
	
	

	56
	722
	Phẫu thuật KHX trật khớp ức đòn
	x
	x
	
	

	
	
	2. Vùng cánh tay
	
	
	
	

	57
	729
	Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay phức tạp
	x
	x
	
	

	58
	733
	Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay
	x
	x
	
	

	
	
	6. Vùng đùi
	
	
	
	

	59
	770
	Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi phức tạp
	x
	x
	
	

	
	
	10. Gãy xương hở
	
	
	
	

	60
	798
	Phẫu thuật KHX gãy hở I thân hai xương cẳng tay
	x
	x
	
	

	61
	801
	Phẫu thuật KHX gãy hở độ I thân xương cánh tay
	x
	x
	
	

	
	
	12. Vùng cổ tay-bàn tay
	
	
	
	

	62
	815
	Phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay
	x
	x
	
	

	63
	832
	Phẫu thuật điều trị hội chứng ống cổ tay
	x
	x
	
	

	
	
	13. Vùng cổ chân – bàn chân
	
	
	
	

	64
	870
	Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân
	x
	x
	
	

	XIII. PHỤ SẢN

	
	
	B. PHỤ KHOA
	
	
	
	

	65
	67
	Phẫu thuật cắt tử cung qua đường âm đạo
	x
	x
	
	

	66
	101
	Phẫu thuật Crossen
	x
	x
	
	

	
	
	Đ. KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
	
	
	
	

	67
	223
	Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ
	x
	x
	x
	

	
	XXI. THĂM DÒ CHỨC NĂNG

	
	
	H. NỘI TIẾT
	
	
	
	

	68
	119
	Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống (50g Glucose) 2 mẫu cho người bệnh thai nghén
	x
	x
	
	

	69
	122
	Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống 2 mẫu không định lượng Insulin
	x
	x
	x
	

	
	XXVII. PHẪU THUẬT NỘI SOI 

	
	
	D. BỤNG – TIÊU HOÁ
	
	
	
	

	
	
	2. Dạ dày
	
	
	
	

	70
	142
	Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày
	x
	x
	
	

	
	
	3. Tá tràng
	
	
	
	

	71
	166
	Phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng
	x
	x
	
	

	
	
	4. Ruột non
	
	
	
	

	72
	172
	Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non
	x
	x
	
	

	73
	178
	Phẫu thuật nội soi cắt dây dính hay dây chằng
	x
	x
	
	

	
	
	5. Ruột thừa
	
	
	
	

	74
	187
	Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa
	x
	x
	x
	

	75
	190
	Phẫu thuật nội soi điều trị áp xe ruột thừa trong ổ bụng
	x
	x
	x
	

	76
	191
	Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa
	x
	x
	x
	

	
	
	9. Đường mật
	
	
	
	

	77
	273
	Phẫu thuật nội soi cắt túi mật
	x
	x
	x
	

	
	
	16. Các phẫu thuật nội soi khác
	
	
	
	

	78
	333
	Nội soi ổ bụng chẩn đoán
	x
	x
	
	

	
	
	Đ. TIẾT NIỆU-SINH DỤC
	
	
	
	

	
	
	6. Phẫu thuật vùng hố chậu
	
	
	
	

	79
	412
	Phẫu thuật nội soi xử lý viêm phúc mạc tiểu khung
	x
	x
	
	

	80
	413
	Phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai
	x
	x
	
	

	81
	414
	Phẫu thuật nội soi cắt khối chửa ngoài tử cung
	x
	x
	
	

	82
	415
	Phẫu thuật nội soi mở vòi trứng lấy khối chửa ngoài tử cung + tạo hình vòi trứng
	x
	
	
	

	83
	417
	Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán trong phụ khoa
	x
	x
	
	

	84
	418
	Phẫu thuật nội soi GEU thể huyết tụ thành nang
	x
	x
	
	

	85
	419
	Phẫu thuật nội soi viêm phần phụ
	x
	x
	
	

	
	
	7. Tử cung
	
	
	
	

	86
	430
	Phẫu thuật nội soi điều trị sa sinh dục
	x
	
	
	

	
	
	8. Buồng trứng – Vòi trứng
	
	
	
	

	87
	432
	Phẫu thuật nội soi u buồng trứng trên bệnh nhân có thai
	x
	x
	
	

	88
	433
	Cắt u buồng trứng qua nội soi
	x
	x
	
	

	89
	434
	Phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng
	x
	x
	
	



	Tổng số: 89 danh mục./.
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